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Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204658508 Phan Thị Hồng Ân ECO 251 B K29HP-QTC

2 29209346966 Đào Lê Ân ECO 251 B K29HP-QTC

3 29204640747 Phan Thị Ngọc Ánh ECO 251 B K29HP-QTC

4 29204860724 Nguyễn Trần Ngọc Ánh ECO 251 B K29QNH

5 29204356940 Nguyễn Y Bình ECO 251 B K29HP-QTC

6 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi ECO 251 B K28QTC

7 29214846818 Trần Đăng Chiến ECO 251 B K29QNH

8 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ ECO 251 B K29QTC

9 29214865851 Trương Quốc Cung ECO 251 B K29QTC

10 29214856473 Nguyễn Văn Đại ECO 251 B K29QTC

11 28204347456 Nguyễn Lưu Đan ECO 251 B K28QTC

12 29209464537 Trần Thị Phương Diễm ECO 251 B K29QTC

13 28214805912 Lê Quốc Định ECO 251 B K28QTC

14 29211458180 Nguyễn Hoàng Minh Đức ECO 251 B K29QDT

15 29214253905 Nguyễn Chí Dũng ECO 251 B K29QDT

16 29204230865 Thái Thị Thanh Duyên ECO 251 B K29QDT

17 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên ECO 251 B K29QTC
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Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Kinh Tế Lượng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÔN THI : ECO 251 (B)

Thời gian : 15h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 411/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204642301 Phạm Nhật Hoài Giang ECO 251 B K29HP-QTC

2 29204857953 Trần Hương Giang ECO 251 B K29HP-QTC

3 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang ECO 251 B K29QTC

4 29204534298 Lê Việt Hà ECO 251 B K29QTC

5 29204852274 Hà Thị Minh Hằng ECO 251 B K29QTC

6 29214339133 Đinh Công Hậu ECO 251 B K29QTC

7 30214864499 Lê Hiếu ECO 251 B K30QNH

8 29204864903 Nguyễn Thị Khánh Hòa ECO 251 B K29HP-QTC

9 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng ECO 251 B K28QNH

10 29214851300 Lê Ngọc Hoàng ECO 251 B K29HP-QTC NỢ HP

11 29215148588 Trần Quốc Huy ECO 251 B K29QNH

12 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền ECO 251 B K28QNH

13 27207128582 Bùi Ngọc Vân Khánh ECO 251 B K27QNH

14 29205058585 Nguyễn Thị Tuyết Kiều ECO 251 B K29QDT

15 27212135962 Dương Đức Kỳ ECO 251 B K27QNH

16 29204265482 Huỳnh Thị Như Lan ECO 251 B K29QDT

17 29204553098 Bùi Thị Hiền Linh ECO 251 B K29HP-QTC

18 29207448793 Phan Lê Khánh Linh ECO 251 B K29QNH NỢ HP

19 28204802961 Phạm Thị Thu Loan ECO 251 B K28QNH

20 29204634232 Lê Thị Vân Ly ECO 251 B K29QDT

21 27212436984 Nguyễn Viết Minh ECO 251 B K27QNH

22 28204354502 Phạm Nguyễn Bảo My ECO 251 B K28QTC

23 29204249504 Trương Khánh My ECO 251 B K29QDT
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Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Kinh Tế Lượng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÔN THI : ECO 251 (B)
Thời gian : 15h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 411/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204859818 Vương Ngô Kim My ECO 251 B K29QNH

2 29207738520 Trần Thị Trà My ECO 251 B K29HP-QTC

3 29208154037 Lê Thị Trà My ECO 251 B K29HP-QTC

4 29204865753 Ca Huyền Mỹ ECO 251 B K29QTC

5 29217357360 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa ECO 251 B K29HP-QTC NỢ HP

6 29204657907 Nguyễn Lê Hồng Ngọc ECO 251 B K29HP-QTC

7 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên ECO 251 B K27QNH

8 29209465256 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ECO 251 B K29HP-QTC

9 28204836771 Nguyễn Thảo Nhi ECO 251 B K28QNH

10 29204341926 Ngô Yến Nhi ECO 251 B K29QTC

11 28209247999 Mai Quỳnh Như ECO 251 B K28QNH

12 28209442246 Nguyễn Thị Tuyết Như ECO 251 B K28QNH

13 29204553228 Nguyễn Thị Oanh ECO 251 B K29HP-QTC

14 29214848689 Trần Đại Phát ECO 251 B K29HP-QTC

15 28215102506 Nguyễn Thanh Phong ECO 251 B K29QNH

16 29204856418 Tạ Thị Phương ECO 251 B K29QNH

17 29214865764 Lê Thế Phương ECO 251 B K30QTC

18 27211202245 Nguyễn Văn Quân ECO 251 B K28QDT

19 27212321475 Nguyễn Thanh Quân ECO 251 B K27QTC

20 29211458212 Nguyễn Minh Quân ECO 251 B K29QTC

21 29219437643 Lê Hoàng Quân ECO 251 B K29QTC

22 29214861700 Nguyễn Tấn Quốc ECO 251 B K29QTC

23 29204759025 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ECO 251 B K29HP-QTC
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Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Kinh Tế Lượng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÔN THI : ECO 251 (B)
Thời gian : 15h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214861585 Nguyễn Tấn Sang ECO 251 B K29QTC

2 28204848049 Thị Sun ECO 251 B K28QNH

3 29209422284 Nguyễn Thị Thanh Tâm ECO 251 B K29QTC

4 29209421708 Nguyễn Thị Thanh ECO 251 B K29QTC

5 29204554773 Trần Nguyễn Khôi Thảo ECO 251 B K29HP-QTC

6 29205064491 Nguyễn Thị Hồng Thảo ECO 251 B K29HP-QTC

7 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện ECO 251 B K29QTC

8 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện ECO 251 B K29QTC

9 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư ECO 251 B K28QNH

10 29204659766 Nguyễn Thị Thúy ECO 251 B K29QTC

11 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên ECO 251 B K28QNH

12 29214856554 Phạm Quang Tiến ECO 251 B K29HP-QTC

13 29214240568 Nguyễn Văn Bảo Tín ECO 251 B K29QDT

14 29214843408 Mai Thế Toàn ECO 251 B K29QNH

15 29204854904 Đoàn Bảo Trân ECO 251 B K29HP-QTC

16 29204865560 Phan Thị Huyền Trân ECO 251 B K29HP-QTC

17 28209445864 Hoàng Khánh Trang ECO 251 B K28QNH

18 26212138114 Bùi Phước Tú ECO 251 B K28QNH

19 29214850945 Dương Đức Tuệ ECO 251 B K29QTC

20 29204564925 Lê Thị Tuyên ECO 251 B K30HP-QTC

21 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên ECO 251 B K29QTC

22 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân ECO 251 B K27QNH NỢ HP

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


